
TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN Biểu 01: BẢNG KÊ KHAI NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM…
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LẬP KH (Dùng cho cơ quan, đơn vị HCSN, Ngân hàng không có chức năng thương mại, lực lượng vũ trang)

Địa chỉ trụ sở chính …………………………
ĐT...,................; Email:............................. Kính gửi:………………………………………………………………….

TT Họ và tên cán bộ hưởng lương

Mức
lương/tháng
làm căn cứ

tính đóng bảo
hiểm (đ)

Số tiền tính
toán nộp quỹ

bắt buộc
2021 (đ)

Số tiền đề
nghị được
miễn (đ)

Lý do được
miễn

Số tiền phải
nộp Quỹ
2021 (đ)

Số tiền truy
nộp KH quỹ
năm  2020
(nếu có) (đ)

Tổng số tiền Đề
nghị giao KH
thu quỹ 2020

(đ)

Số tiền thu
được từ

đóng góp từ
thiện (đ)

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(5) (8) (9)=(7)+(8) (10) (11)

I Danh sách đóng quỹ tại Văn
phòng chính

1 Nguyễn Văn A VD: Thương binh
2 Trần Thị B

………
………

II Danh sách đóng quỹ của cơ
quan đơn vị trực thuộc

A Đơn vị 1
1
2

…………
B Đơn vị 2
1
2

……….
Tổng cộng

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức kê khai: …………người 
- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức đề nghị miễn giảm:………người 
Số điện thoại liên hệ:.................................

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(ký ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu)
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TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN Biểu 02: BẢNG KÊ KHAI NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM…
TÊN ĐƠN VỊ NỘP QUỸ (Dùng cho Doanh nghiệp, Ngân hàng TM, HTX, đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh)

Mã số thuế:.......................................................
Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà, .... ........ Kính gửi:………………………………………………...……………………..
ĐT...,................; Email:.............................

TT Đối tượng nộp quỹ

Giá trị  Tài
sản hiện có
hoặc mức

lương/tháng
làm căn tính

đóng bảo
hiểm (đ)

Số tiền tính
toán phải

nộp quỹ bắt
buộc năm
2021 (đ)

Số tiền đề
nghị được

miễn,  giảm
đóng Quỹ

năm 2021 (đ)

Lý do đề nghị
miễn giảm

Kế hoạch
nộp Quỹ
năm 2021

Số tiền truy
thu Quỹ

năm  2020
chưa nộp

(nếu có) (đ)

Tổng số tiền
đề nghị giao

Kế hoạch thu
năm  2021 (đ)

Số tiền thu
được từ

đóng góp từ
thiện (đ)

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)= (4)-(5) (8) (9) =(7)+(8) (10) (11)

I

Nộp theo giá trị tài sản của đơn vị
(0,02% tổng giá trị tài sản hiện có
theo Báo cáo tài chính của năm
20.....)

VD: Mới thành
lập được miễn,

giảm thuế

II DS thu cán bộ quản lý trong DN
Nhà nước (Nếu có)

1 Nguyễn Văn A

2 Trần Thị B VD: bị thiên tai

…. ……………..

III
Danh sách thu người lao động khác
đóng theo 1 ngày lương tối thiểu
vùng

1 Nguyễn Văn C
2 Trần Thị D
3 …………………………..
4
5

…..
Tổng cộng I+II+III

- Tổng số người lao động kê khai nộp quỹ: …………người 
- Tổng số người lao động đề nghị miễn giảm:………người 
Số điện thoại liên hệ:.................................

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên) (ký,đóng dấu)
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TÊN HUYỆN, THÀNH PHỐ Biểu 03: BẢNG KÊ KHAI NỘP QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM….
TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Dùng cho UBND cấp xã)

Kính gửi: ................................................................................……………………...
I. Danh sách thu cán bộ, CC, VC  hưởng lương ngân sách

TT Đối tượng nộp quỹ

Mức
lương/tháng
làm căn cứ

tính đóng bảo
hiểm (đ)

Số tiền nộp Quỹ
tính toán sau

khi đã trừ Bảo
hiểm, thuế (đ)

Số tiền đề nghị
được miễn thu
theo quy định

(đ)

Lý do đề nghị
miễn thu

Số tiền Đề nghị giao
KH nộp quỹ  sau khi
trừ số miễn thu (đ)

Số tiền thu được
từ đóng góp từ
thiện (nếu có)

(đ)

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)-(5) (8) (9)
1 Nguyễn Văn A
2 Trần Thị B

…. ……………..

Tổng cộng

II. Danh sách thu Người lao động không hưởng lương trên địa bàn xã, phường, thị trấn

TT Đối tượng ĐVT Số lượng
Số tiền đóng quỹ

(mức 15.000
đ/người/năm)

Số tiền đề
nghị miễn thu

 (đ)

Số tiền thu được từ
đóng góp từ thiện

nếu có
 (đ)

Số tiền đề nghị
giao KH thu quỹ

năm 2021
(đ)

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Tổng số LĐ không hưởng lương Người A=(4)*15000

Trong đó:
- Thôn 1 Người
- Thôn 2 Người
- Thôn 3 Người

……….
2 Tổng số LĐ được miễn thu quỹ Người B=(4)*15.000
3 Tổng số lao động phải đóng quỹ Người C=(A)-(B)

Tổng cộng
Số điện thoại liên hệ:.................................

Người lập biểu TM. UBND.........
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)
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Biểu 06: BẢNG SỐ LIỆU TÍNH TOÁN CHỈ TIÊU THU QUỸ PCTT NĂM…

Từ khối Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp Cổ phần
(của địa phương, Trung ương) và Doanh nghiệp Tư nhân

Do đơn vị: ...............(Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Thuế khu vực) quản lý thu thuế. 

Kính gửi:…………………………………………………………………

TT Tên Doanh nghiệp Số điện thoại Địa chỉ Mã số thuế Số lao động của
Doanh nghiệp

Tổng giá trị tài
sản theo báo cáo

tài chính hàng năm
(đồng)

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TỔNG CỘNG

1 Doanh nghiệp A

2 Doanh nghiệp B

3 Doanh nghiệp  C

4 .........

5

6

…

Số điện thoại liên hệ:.................................

Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu)
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TÊN HUYỆN, THÀNH PHỐ Biểu 07: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU QUỸ  PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI HUYỆN, TP NĂM…

Kính gửi:……………………………………..

TT Tên cơ quan, tổ chức Đơn
vị 

Kế hoạch thu Quỹ năm 2021 Kế hoạch miễn giảm 2021
Kế hoạch thu đối với
cá nhân người lao

động
Số tiền nộp
Quỹ theo
giá trị TS
DN, HTX

(đ)

KH thu
 năm 2021

(đ)

Tổng KH
nộp Quỹ

2021 sau khi
đã trừ miễn

giảm
(đ)

KH miễn thu cá
nhân

KH miễn giảm đối với
DN

Tổng KH miễn giảm
(đ)

Số lao
động thu

quỹ
(người)

Kế hoạch
thu cá
nhân
(đ)

Số LĐ
miễn
thu

(người)

Số tiền
miễn thu

(đ)

KH miễn
thu do

thiên tai
(đ)

KH giảm
thu do được
miễn giảm

TTNDN (đ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(7)-(13) (9) (10) (11) (12) (13)=(10)+(11)+(12)
TỔNG CỘNG

I KHỐI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
1 VP Tỉnh ủy
2 VP UBND tỉnh
3 Sở…
4 VP thành ủy/huyện ủy
5 VP UBND huyện/thành phố….
6 Phòng NN&PTNT/Phòng Kinh tế

TP
… …
II KHỐI DOANH NGHIỆP

1 Doanh nghiệp A
2 Doanh nghiệp B
3 Doanh nghiệp  C
4 HTX A
5 HTX B
6 Ngân hàng A
7 Ngân hàng B
8 Phòng giao dịch Ngân hàng 

III UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN

1 Xã A
2 Xã B
3 Xã C

4 ……………………………………
…

Số điện thoại liên hệ:.................................
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Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị
(ký ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu)
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